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HIỆN TƯỢNG RỐI LOẠN SINH LÝ TRÁI SẦU RIÊNG MUSANG KING (Durio zibethinus) 
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Nguyễn Huỳnh Dương1*, Trương Hoàng Phong2, Lê Vĩnh Thúc1, Trần Văn Hâu1

TÓM TẮT
Nhằm xác định hiệu quả của tỷ lệ phân NPK bón vào thời kỳ phát triển trái đến hiện tượng rối loạn sinh 

lý giống sầu riêng Musang King, các thí nghiệm đồng ruộng về phân bón được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn 
toàn với 6 nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi ô một cây, và được tiến hành trên vườn cây 7 năm tuổi tại huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ trong vụ thuận từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024. Thí nghiệm có 6 nghiệm thức với tỷ lệ 
phân NPK khác nhau, được bón vào ba thời điểm 30, 45 và 60 ngày sau khi đậu trái (NSKĐT), mỗi lần bón 1.000 g/cây. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ phân bón NPK có ảnh hưởng đến thành phần, khối lượng, năng suất, chất lượng và 
hiện tượng rối loạn sinh lý trái sầu riêng Musang King. Bón phân NPK tỷ lệ đạm cao (3:1:1 hay 2:1:1) ở thời điểm 
30 và 45 NSKĐT, kali cao (2:1:3) giai đoạn 60 NSKĐT cho năng suất cao nhưng làm tăng tỷ lệ rối loạn sinh lý (23,6 
- 29,6%). Bón phân NPK tỷ lệ 2:1:1; 2:1:3; 1:1:3, tương ứng với thời điểm 30, 45 và 60 NSKĐT có tỷ lệ rối loạn sinh 
lý cơm trái thấp, năng suất và chất lượng cơm cao. Có thể bón phân NPK cho sầu riêng Musang King 7 năm tuổi 
theo tỷ lệ 2:1:1 tại thời điểm 30 NSKĐT; tỷ lệ 2:1:3 tại 45 NSKĐT; tỷ lệ 1:1:3 tại 60 NSKĐT để đạt được năng suất 
cao, giảm hiện tượng rối loạn sinh lý trong vụ thuận.

Từ khóa: Cháy múi, Musang King, rối loạn sinh lý, sầu riêng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Sầu riêng là một trong những loại trái cây quan 
trọng ở Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và 
các nước ASEAN khác (Hoe & Palaniappan, 2008) do 
có hương vị thơm ngon độc đáo được ví như là “Vua 
của các loại trái cây” (Ketsa et al.,2020). Tại Việt Nam, 
các giống được trồng phổ biến  gồm  Ri-6, Chuồng 
bò hạt lép cùng với một số giống được du nhập như 
Monthong (Thái Lan),  Musang King (Malaysia) 
(Voon  et al.,  2007). Hiện nay, hiện tượng  rối loạn 
sinh lý trên trái sầu riêng   đang là một vấn đề phổ 
biến và rất được quan tâm bởi chúng ảnh hưởng 
trực tiếp đến chất lượng và năng suất sầu riêng (Trần 
Văn Hâu & Trần Sỹ Hiếu, 2023)  trong đó có giống 
Musang King (D197), gây thiệt hại rất lớn ở Đông 
Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Rối loạn sinh 
lý biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau như thịt trái 
cứng, ướt, màu sắc đặc trưng của phần thịt trái có thể 
bị mất và cháy đầu múi (Hau et al., 2023), xuất hiện 
do tác động của điều kiện bất lợi từ môi trường, sức 
khỏe cây, lượng nước tưới hoặc thiếu hụt dinh dưỡng 
của cây gây nên. Cho đến hiện tại, tuy có nhiều công 
trình nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân của tình 
trạng này nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu công 
bố về ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng đạm, lân 
và kali đến hiện tượng rối loạn sinh lý trên trái sầu 
riêng Musang King. Vì vậy, thực hiện nghiên cứu xác 

1 Trường Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ; 2 Sinh viên Khóa 47 ngành Khoa học Cây trồng, Trường Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ, email: nhduong@ctu.edu.vn

định ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK trong giai đoạn 
phát triển trái đến hiện tượng rối loạn sinh lý trái sầu 
riêng Musang King (Durio zibethinus  Murr.) trong 
vụ thuận tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
có tính cấp thiết trong thực tiễn sản xuất.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu

Vườn sầu riêng Musang King 7 năm tuổi được 
chọn làm vật liệu nghiên cứu với lần lượt 3 thời điểm 
bón phân 30 ngày, 45 ngày và 60 ngày sau khi đậu trái 
(Hình 1).

Hóa chất: Phân đạm (46-0) do Nga sản xuất, phân 
lân  (18-46-0) do Nga sản xuất; phân  kali  (dạng 
K2SO4 50%) do Israel sản xuất, phân hữu cơ 3.5-2-2 Yara 
International ASA công ty hóa chất của Na Uy sản 
xuất, thuốc trừ sâu, Boron, Azoxytrobin, Emamectin 
benzoate,... 

 Các dụng cụ phục vụ thí nghiệm như máy hấp thu 
nguyên tử AAS  (Liên bang Đức),  hệ  thống chưng 
cất đạm Kjedahl (Tây Ban Nha), tủ hút, máy ly tâm, 
bình hút ẩm, micro pipette, cân điện tử (OHAUS-
CS5000 do Đức sản xuất), cân điện tử (sai số 0,01 g 
hiệu SARTORIUS - CHLB Đức), khúc xạ kế (hiệu 
ATAGO - Trung Quốc), tủ sấy (Anh) có ở khoa Khoa 
học Cây Trồng, trường Nông Nghiệp, trường Đại học 
Cần Thơ.
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Hình 1. Trái sầu riêng Musang King ở từng thời điểm bón phân: (A) 30 NSKĐT; (B) 45 NSKĐT; (C) 60 NSKĐT

A B C

2.2 Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên đầy đủ gồm 6 nghiệm thức và 5 lần lặp lại, mỗi ô thí 
nghiệm tương ứng với một cây (tổng số 30 cây) với tỷ lệ 
phân NPK từng nghiệm thức được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Tỷ lệ phân NPK theo từng nghiệm thức trên sầu riêng Musang King

Thời điểm 30 ngày SKĐT 45 ngày SKĐT 60 ngày SKĐT
Tỷ lệ N:P:K

Đối chứng  3:1:1 3:1:1 2:1:3
Nghiệm thức 1 1:1:1 1:1:1 1:1:1
Nghiệm thức 2 1:1:1 1:1:1 2:1:3
Nghiệm thức 3 2:1:1 2:1:1 2:1:3
Nghiệm thức 4 2:1:1 2:1:1 1:1:3
Nghiệm thức 5 2:1:1 2:1:3 1:1:3

Ghi chú: SKĐT: sau khi đậu trái; Đối chứng: Bón theo liều lượng của nông dân; SKĐT: Sau khi đậu trái.

Chỉ tiêu phân tích mẫu đất và lá sau thu hoạch: hàm 
lượng đạm tổng số trong đất và lá (Kjeldahl-
TCVN 10034:2013), lân dễ tiêu (P2O5dt) (TCVN 
8661:2011), và kali trao đổi  (Kdt)  trong đất (TCVN 
8662:2011), lân tổng số(Pts) (TCVN 8940:2011), kali 
tổng số (Kts) (TCVN 8660:2011), canxi (TCVN 9015-
1:2011) và magie (TCVN 9015-1:2011) trong lá. 

Chỉ tiêu  thành phần khối lượng trái,  năng suất 
và phẩm chất: khối lượng trái, khối lượng vỏ, khối 
lượng hạt (g/trái), số trái  (trái/cây),  năng suất  lý 
thuyết  (tấn/ha),  số múi  RLSL  (múi/trái), tỷ lệ 
múi cứng cơm  và  mất màu  (số múi cứng cơm và                                                                                                                        
mất màu/tổng số múi × 100), tỷ lệ múi mất màu (%) (số 
múi mất màu/tổng số múi × 100), tỷ lệ múi cháy (%)
(số múi bị cháy/tổng số múi × 100) , hàm lượng đường 
tổng số (%) (theo Dubois et al., 1956), hàm lượng tinh 
bột (%) (theo Comb et al., 1987), hàm lượng chất rắn 
hòa tan (%), độ Brix (%) và hàm lượng nước (%).

Xử lý số liệu: phân tích phương sai (ANOVA) để 
phát hiện sự khác biệt giữa các nghiệm thức và kiểm 
định Duncan để so sánh sự khác biệt trung bình giữa 
các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2023 
đến tháng 5 năm 2024 tại vườn sầu riêng Musang 

King ở huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón đến tỷ lệ ra hoa 
và tỷ lệ đậu trái 

 Tỷ lệ ra hoa và tỷ lệ đậu trái trên giống Musang King 
ở các nghiệm thức phân bón NPK khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê với các giá trị trung bình tương ứng 
là 94,3% và 93,1%.  Cây sầu riêng ra hoa  trong  điều 
kiện ẩm độ không khí thấp cực đoan hoặc sau một 
thời gian khô hạn kéo dài (Hariyono et al., 2013). Tỷ 
lệ đậu trái chịu ảnh hưởng bởi tỷ lệ thụ phấn, thông 
thường các giống có khả năng tự thụ phấn có tỷ lệ đậu 
trái cao hơn (Yaacob & Subhudrarabandhu, 1995). 
Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến tỷ lệ ra hoa 
và tỷ lệ đậu trái sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Tỷ lệ ra hoa (%) Tỷ lệ đậu trái (%)
Đối chứng (ĐC) 96,5 92,6
Nghiệm thức 1 94,0 92,4
Nghiệm thức 2 93,6 93,1
Nghiệm thức 3 93,2 93,5
Nghiệm thức 4 94,2 93,7
Nghiệm thức 5 94,6 93,3
Trung bình 94,3 93,1
Mức ý nghĩa ns ns
CV (%) 2,00 3,40

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê (α = 0,05).
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3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón đến hàm lượng 
đạm tổng số (Nts), lân dễ tiêu (P2O5dt), và kali trao 
đổi (Kdt) trong đất 
  Hàm lượng đạm tổng số (Nts)  ở các nghiệm 
thức  biến động trong  khoảng 0,13  -  0,15%, lân dễ 
tiêu  (P2O5dt) từ  35,4  đến 37,8 mg/kg, kali  trao đổi 
(Kdt) là 34,7 - 38,4 mg/kg và sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê chứng tỏ các tỷ lệ phân bón NPK khác 
nhau không ảnh hưởng đến các tiêu chí này trong đất  
(Bảng 3). Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu 
của Tan và cộng sự (2024) trên cây sầu riêng Musang 
King khi khẳng định hàm lượng đạm, lân hữu dụng 
và hàm lượng kali trong đất không thay đổi trên cùng 
một địa hình mà lại thay đổi theo địa hìnhgiữa vùng 
trồng cao và vùng trồng thấp.

Bảng 3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến hàm lượng Nts, P2O5, (K2O) trong đất thời điểm sau thu hoạch                   
sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Nts (%) P2O5dt (mg/kg) K2O (mg/kg)
Đối chứng (ĐC) 0,14 36,0 38,4
Nghiệm thức 1 0,14 37,8 35,6
Nghiệm thức 2 0,15 35,8 35,2
Nghiệm thức 3 0,14 35,8 35,2
Nghiệm thức 4 0,14 35,4 36,1
Nghiệm thức 5 0,13 35,5 34,7
Trung bình 0,14 36,1 35,9
Mức ý nghĩa ns ns ns
CV (%) 13,80 14,80 14,10

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê (α = 0,05).

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón đến hàm lượng 
đạm tổng số (Nts), lân  tổng số  (Pts),  kali tổng số 
(Kts), canxi (Ca) và magie (Mg) trong lá 

 Số liệu bảng 4 cho thấy, tỷ lệ phân NPK khác nhau 
không ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng trong 
lá sầu riêng Musang King, hàm lượng đạm tổng số là 
2,10 - 2,22%, hàm lượng lân dễ tiêu là 0,16 - 0,17% 
và kali trao đổi là 0,83  - 0,86%, kết quả khá tương 
đồng với  nghiên cứu của một số tác giả khác  trên 
giống sầu riêng Monthong, các giá trị tương ứng 
là 1,63 - 2,1% đạm (Lim & Luders, 1996), 0,15 - 0,25% lân                                                                                                                            

(Tawinteung et al., 2001)  và  1,02  - 1,77% kali 
(Lim & Luders, 1996). 

Hàm lượng canxi (1,38%) và hàm lượng magie 
(0,35%) ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê. Theo Trần Văn Hâu (2009) hàm lượng canxi 
trong lá tương quan nghịch với tỷ lệ rối loạn sinh lý 
trên trái sầu riêng. Schulze và cộng sự (2002) kết luận 
canxi có vai trò quan trọng trong quá trình đóng mở 
khí khổng, điều khiển sự hấp thu chất dinh dưỡng từ 
rễ, tăng hoạt động chuyển hóa tinh bột thành đường 
trong quá trình chín và tăng chất lượng quả. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến hàm lượng N, P, K, Ca và Mg trong lá thời điểm sau thu hoạch               
sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Nts (%) Pts (%) Kts (%) Ca (%) Mg (%)
Đối chứng  2,10 0,16 0,83 1,37 0,35
Nghiệm thức 1 2,21 0,17 0,84 1,44 0,38
Nghiệm thức 2 2,21 0,16 0,86 1,39 0,35
Nghiệm thức 3 2,22 0,17 0,85 1,38 0,36
Nghiệm thức 4 2,17 0,16 0,85 1,39 0,36
Nghiệm thức 5 2,10 0,16 0,84 1,32 0,33
Trung bình 2,19 0,16 0,84 1,38 0,35
Mức ý nghĩa ns ns ns ns ns
CV (%) 3,82 8,09 6,50 6,06 17,9

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê (α = 0,05).

3.4.  Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón đến  thành 
phần khối lượng trái 

Khối lượng trái sầu riêng Musang King có ảnh 
hưởng bởi tỷ lệ phân NPK, trong đó nghiệm thức đối 
chứng có trái lớn hơn (2.279 g) so với nghiệm thức 1 

(1.987 g) và nghiệm thức 4 (2.119 g) nhưng khác biệt 
không ý nghĩa với các nghiệm thức còn lại. Khối lượng 
vỏ trái ở nghiệm thức đối chứng (1.658 g) khác biệt 
với nghiệm thức 1 (1.454 g) nhưng không khác biệt 
với các nghiệm thức còn lại. Khối lượng hạt giữa các 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, loại hình in và điện tử - số 06 (166)/2025

57

nghiệm thức khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. Nhìn chung 
khối lượng trái, khối lượng vỏ hạt và khối lượng hạt 
ở các nghiệm thức có cùng xu hướng với nhau. Như 

vậy tỷ lệ phân NPK có sự tác động đến các chỉ tiêu về 
thành phần cấu tạo trái sầu riêng Musang King. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến thành phần cấu tạo trái sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Khối lượng trái (g/trái) Khối lượng vỏ (g/trái) Khối lượng hạt (g/trái)
Đối chứng 2.279a 1.658a 114,8a

Nghiệm thức 1 1.987c 1.454b 45,3c

Nghiệm thức 2 2.186ab 1.527ab 135,5a

Nghiệm thức 3 2.220ab 1.570ab 108,5a

Nghiệm thức 4 2.119bc 1.534ab 89,8b

Nghiệm thức 5 2.179ab 1.567ab 86,0b

Trung bình - - -
Mức ý nghĩa * * *

CV (%) 4,41 4,67 8,48
Ghi chú: các giá trị trong cùng một cột có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05;          

*: khác biệt ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

3.5. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân bón đến năng suất 
và các yếu tố cấu thành năng suất

 Số trái/cây ở các nghiệm thức bón tỷ lệ phân NPK 
khác nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê với giá 
trị trung bình là 46,2 trái/cây, chênh lệch đáng kể so 
với một số giống khác, cụ thể lượng trái trung bình 
mỗi nămcủa giống D24 là 100-150 trái/cây, giống 
D99 là 100-300 trái/cây, hay các giống ở Indonesia là 
Petruk, Sunkun, Sitokong, Simas dao động từ 15 đến 
800 trái/cây (Nguyễn Văn Kế, 2014). 

Năng suất (kg/cây) và năng suất lý thuyết                      
(tấn/ha) giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa ở 

mức α = 0,01, trong đó năng suất ở nghiệm thức đối 
chứng  (103,8  kg/cây) cao hơn năng suất ở nghiệm 
thức 1 (94,4 kg/cây) và khác biệt không ý nghĩa với 
nghiệm thức 2, 3, 4 và 5 (tương ứng 100,1;  101,0; 
99,6 và 101,7 kg/cây). Tương tự, năng suất lý thuyết, 
nghiệm thức đối chứng cho năng suất (20,6 tấn/ha) 
cao hơn năng suất nghiệm thức 1 (18,9 tấn/ha) và 
khác biệt không ý nghĩa với nghiệm thức 2, 3, 4 và 5 
(tương ứng, 20,0; 20,2; 19,9 và 20,3 tấn/ha). Theo 
Trần Văn Hâu (2024), để cây sầu riêng tạo ra năng 
suất 40 tấn/ha thì cần phải cung cấp cho mỗi cây 0,54 kg N, 
0,14 kg P2O5, 1,14 kg K2O. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến năng suất sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Số trái (trái/cây) Năng suất (kg/cây) Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
Đối chứng 45,0 103,8a 20,6a

Nghiệm thức 1 47,5 94,4b 18,9b

Nghiệm thức 2 45,8 100,1a 20,0a

Nghiệm thức 3 45,5 101,0a 20,2a

Nghiệm thức 4 47,0 99,6ab 19,9ab

Nghiệm thức 5 46,3 101,7a 20,3a

Trung bình 46,2 - -
Mức ý nghĩa ns * *
CV (%) 5,26 7,81 7,81

Ghi chú: các giá trị trong cùng một cột có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 
5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê; *: khác biệt ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

3.6. Phẩm chất trái
Hàm lượng đường tổng số  và hàm lượng tinh 

bột khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05. Hàm lượng 
đường tổng số của nghiệm thức 4 đạt 13,2%  gần 
tương đương với nghiệm thức 5, 1 và 2 nhưng khác 
biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (11,0%) 
và nghiệm thức 3 (11,2%).  Theo Trần Minh Tâm 

(2004), quá trình chín diễn ra càng dài, trái càng chín 
và hàm lượng đường tổng số càng tăng (chủ yếu là 
đường đơn) nhưng có thể chịu ảnh hưởng của thời 
gian bảo quản bởi quá trình hô hấp diễn ra ở trái. 

Hàm lượng tinh bột của nghiệm thức 3 (14,3%) khác 
biệt so với nghiệm thức đối chứng (13,9%) và nghiệm 
thức 4 (12,9%) nhưng không khác biệt với các nghiệm 
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thức còn lại. Hàm lượng tinh bột có tương quan đến độ 
mềm của phần thịt trái sầu riêng, hàm lượng tinh bột 
càng cao, phần thịt trái sầu riêng càng cứng và ngược lại 

(Ketsa & Daengkant, 1998). Vì vậy, hàm lượng tinh bột 
trong trái ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chín của trái, 
đặc biệt là hiện tượng rối loạn sinh lý.

Bảng 7. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến phẩm chất trái sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Đường tổng số (%) Tinh bột (%) Chất rắn hòa tan (%) Độ Brix (%) Hàm lượng nước (%)
Đối chứng 11,0 b 13,9a 23,8 31,5b 49,9
Nghiệm thức 1 12,0ab 12,2b 23,8 34,0a 51,4
Nghiệm thức 2 12,5ab 11,9b 23,2 34,5a 49,0
Nghiệm thức 3 11,2b 14,3a 22,2 33,5a 48,3
Nghiệm thức 4 13,2a 12,9ab 21,8 34,5a 49,4
Nghiệm thức 5 13,1a 12,2b 22,5 33,8a 49,0
Trung bình - - 22,9 - 49,5
Mức ý nghĩa * * ns * ns
CV (%) 7,73 7,28 7,68 3,28 5,89

Ghi chú: các giá trị trong cùng một cột có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%;               
ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê; *: khác biệt ở mức ý nghĩa α = 0,05. 

Độ Brix phần thịt trái ở các nghiệm thức khác biệt 
có ý nghĩa ở mức α = 0,05 qua phân tích thống kê, độ 
brix nghiệm thức đối chứng đạt 31,5%, khác biệt so 
với tất cả các nghiệm thức còn lại. Độ brix là một trong 
những yếu tố quan trọng đánh giá phẩm chất trái và 
có thể xác định thời gian thu hoạch thông qua độ Brix. 
Độ Brix trong trái sầu riêng thay đổi tùy thuộc vào 
giống, điều kiện canh tác và thời điểm thu hoạch (Võ 
Minh Thứ và cs., 2022). Bảng 7 cho thấy, hàm lượng 
chất rắn hòa tan và hàm lượng nước ở các nghiệm 
thức phân NPK khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(giá trị trung bình tương ứng là 22,9% và 49,5%). 

3.7. Hiện tượng rối loạn sinh lý
Bảng 8 cho thấy, tỷ lệ phân NPK khác nhau ở các 

nghiệm thức làm ảnh hưởng đến hiện tượng rối loạn 
sinh lý trên giống sầu riêng Musang King. Số múi sượng 
ở nghiệm thức 2 và đối chứng khác biệt không ý nghĩa 
(lần lượt là 2,00 và 2,50 múi/trái), cao hơn số múi sượng 
ở các nghiệm thức còn lại. Theo Phanomsophon và cộng 
sự (2022), bón tỷ lệ phân NPK thích hợp sẽ làm giảm 
hiện tượng rối loạn sinh lý. Để khắc phục hiện tượng rối 
loạn sinh lý thì sau khi đậu trái phun Ca(NO3)2 nồng độ 
0,2%, giai đoạn 30 - 45 ngày trước khi thu hoạch phun 
KNO3 nồng độ 1% (Trần Văn Hâu và cs., 2009). 

Bảng 8. Ảnh hưởng của tỷ lệ phân NPK đến hiện tượng rối loạn sinh lý sầu riêng Musang King trong vụ thuận

Nghiệm thức Số múi sượng 
(múi/trái)

Tỷ lệ múi cứng cơm, 
mất màu (%)

Tỷ lệ múi bị mất 
màu (%)

Tỷ lệ múi bị cháy 
múi (%)

Đối chứng 2,50a 13,89a 4,29b 6,3b

Nghiệm thức 1 1,00b 4,77b 2,27c 25,0a

Nghiệm thức 2 1,25b 5,93b 1,92c 25,0a

Nghiệm thức 3 2,00a 6,12b 8,20a 8,30b

Nghiệm thức 4 1,00b 4,58b 3,87b 25,0a

Nghiệm thức 5 1,00b 4,06b 2,08c 0,0c

Trung bình - - - -
Mức ý nghĩa * * * *
CV (%) 4,60 6,20 5,90 8,69

Ghi chú: các giá trị trong cùng một cột có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05;   
ns: khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê; *: khác biệt ở mức ý nghĩa α = 0,01. 

Tỷ lệ múi cứng cơm và mất màu, múi bị mất màu, 
múi bị cháy múi khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05, 
nghiệm thức đối chứng có tỷ lệ múi cứng cơm và 
mất màu cao nhất với 13,89%. Tỷ lệ cứng cơm của 
nghiệm thức 3 (8,20%) khác biệt so với tất cả các 
nghiệm thức còn lại, nghiệm thức 5 có tỷ lệ múi bị 
cháy múi thấp nhất. Tỷ lệ múi cứng cơm và mất màu, 

tỷ lệ múi bị mất màu, tỷ lệ múi bị cháy múi bị ảnh 
hưởng bởi tỷ lệ bón phân NPK khác nhau. Tất cả các 
giống sầu riêng đều bị rối loạn sinh lý nhưng kiểu và 
tỷ lệ rối loạn sinh lý phụ thuộc vào giống (Trần Văn 
Hâu và cs., 2009), trên giống sầu riêng Ri 6 là 14,2% 
và xuất hiện phổ biến tại giai đoạn 70-97 NSĐT (Trần 
Văn Hâu và cs., 2019).



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, loại hình in và điện tử - số 06 (166)/2025

59

Hình 2. Múi sầu riêng Musang King bị rối loạn sinh lý
Ghi chú: (A): Cứng cơm và mất màu phía bên ngoài; (B): Cứng cơm và mất màu phía bên trong.

A

B

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Bón phân NPK vào thời kỳ quả phát triển với tỷ lệ 
khác nhau có ảnh hưởng đến thành phần khối lượng 
trái, năng suất, phẩm chất và hiện tượng rối loạn sinh 
lý trái sầu riêng giống Musang King. Bón phân NPK 
tỷ lệ đạm cao (3:1:1 hay 2:1:1) ở thời điểm 30 và 45 
NSĐT, kali cao (2:1:3) giai đoạn 60 NSKĐT cho năng 
suất cao nhưng làm tăng tỷ lệ rối loạn sinh lý (23,6 - 
29,6%). Bón phân NPK tỷ lệ 2:1:1; 2:1:3; 1:1:3, tương 
ứng với thời điểm 30, 45 và 60 NSKĐT có tỷ lệ RLSL 
cơm trái thấp, cho năng suất và chất lượng cơm cao. 
4.2. Đề nghị 

Có thể bón phân NPK cho sầu riêng Musang King 
7 năm tuổi theo tỷ lệ  2:1:1  (30  NSKĐT), tỷ lệ 2:1:3 
(45 NSKĐT), tỷ lệ 1:1:3 (60 NSKĐT) để đạt được năng 
suất cao, giảm hiện tượng rối loạn sinh lý trong vụ thuận.
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Effect of NPK fertilizer ratio applied in the fruit development stage on physiological disorder 
of Musang King durian (Durio zibethinus) during main growing season in Phong Dien district, 

Can Tho city
Nguyen Huynh Duong, Truong Hoang Phong, Le Vinh Thuc, Tran Van Hau

Abstract

Aimed to  determine the effectiveness of NPK fertilizer ratios applied in the fruit development stage on the 
physiological disorders of Musang King durian cultivar, a study using a fertilizer completely randomized block trials 
with 6 treatments and 5 replications was implemented in 7 years-old orchards in Phong Dien district, Can Tho city, 
during the main season from October 2023 to May 2024. The 6 treatments involved different NPK fertilizer ratios 
applied at three stages: 30, 45, and 60 days after fruit set (DAFS) with the quantity of 1,000 g per tree each time. 
Results from the study showed that the NPK fertilizer ratio had significant impact on fruit composition, yield, fruit 
quality, and physiological disorders in Musang King durian. Applying NPK fertilizer with a high nitrogen ratio (3:1:1 
or 2:1:1) at 30 and 45 days after fruit set and a high potassium ratio (2:1:3) at 60 days after fruit set made yield higher, 
but increased the rate of physiological disorders (23.6% - 29.6%) whereas low rate of physiological disorders in fruit 
flesh, with quite high yield and better quality was recorded in the treatments of NPK fertilizer ratios of 2:1:1, 2:1:3, 
and 1:1:3 applied at the same time. The application of NPK fertilizer ratios of 2:1:1 (30 DAFS), 2:1:3 (45 DAS), and 
1:1:3 (60 DAFS) was recommended for the 7-year-old Musang King durian cultivar.
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